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Về cải tiến sản phẩm, chúng tôi có thể thay đổi thông số kỹ thuật để phù hợp với khách hàng

27www.toankimphat.com

TKP-HSV – No.

TKP-HSB – No.

QUẠT THÔNG GIÓ LẮP TƯỜNG

TOAN KIM PHAT

Phi 
Cánh

Kích Thước
Công 
suất

Điện Áp Vận Tốc
Lưu 

Lượng
Độ Ồn

( mm ) ( W x H x D) (kw) ( V ) ( rpm ) ( m
3
/h ) ( Db )

TKP-HSV-3 300 350 x 350 0.045 220 1400 1170 50

TKP-HSV-4 400 480 x 480 0.13 220 1400 2880 65

TKP-HSV-5 500 655 x 655 0.2 220 1400 5700 70

TKP-HSV-6 600 705 x 705 0.3 220 1400 7000 75

TKP-HSB-60 480 600 x 600 400 0.37 220/380 1400 14000 45

TKP-HSB-90 750 900 x 900 x 400 0.55 220/380 660 28000 50

TKP-HSB-100 900 1000 x 1000 x 400 0.75 220/380 610 30000 55

TKP-HSB-110 1000 1100 x 1100 x 400 0.75 220/381 600 32000 58

TKP-HSB-122 1100 1220 x 1220 x 400 1.1 220/380 460 38000 63

TKP-HSB-138 1250 1380 x 1380 x 400 1.1 220/380 439 44000 65

MODEL

Đặt Tính Kỹ Thuật


